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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

QUỐC HỘI

	QUỐC HỘI


Nghị quyết số: 93/2023/QH15


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 
phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14 và Luật số 03/2022/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 18 tháng 7 năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Sau khi xem xét Tờ trình số 231/TTr-CP ngày 16 tháng 5 năm 2023 và Tờ trình số 06/TTr-CP ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 1244/BC-UBTCNS15 ngày 21 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Báo cáo tiếp thu, giải trình số 506/BC-UBTVQH15 ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

1. Phân bổ 13.369,468 tỷ đồng số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các dự án đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Giao Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát, giao kế hoạch vốn cho các dự án theo đúng quy định của Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Luật Đầu tư công.

2. Không thực hiện phân bổ 509,217 tỷ đồng số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 2. Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025

1. Phân bổ 444,407 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phân bổ 25.995,167 tỷ đồng số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Giao Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát, giao kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

(Chi tiết tại Phụ lục số I kèm theo Nghị quyết này)

3. Đối với 62.364,060 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đã phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo Nghị quyết số 29/2021/QH15: Giao Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát, giao kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
4. Điều chỉnh giảm 24.594,3 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đã phân bổ cho Bộ Giao thông vận tải để điều chỉnh tăng tương ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương: Khánh Hòa: 1.845 tỷ đồng; Đắk Lắk: 1.641 tỷ đồng; Đồng Nai: 1.436 tỷ đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu: 1.976 tỷ đồng; Tiền Giang: 872 tỷ đồng; Cần Thơ: 3.250 tỷ đồng; Hậu Giang: 3.466 tỷ đồng; Sóc Trăng: 3.769,5 tỷ đồng; An Giang: 4.928 tỷ đồng; Đồng Tháp: 1.410,8 tỷ đồng.

5. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 giữa các nhiệm vụ, dự án trong tổng mức vốn của từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương: giảm 2.948,863 tỷ đồng của các nhiệm vụ, dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 để tăng tương ứng cho các nhiệm vụ, dự án không thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và các dự án đã được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nhưng khác ngành, lĩnh vực với dự án điều chỉnh giảm.

(Chi tiết tại Phụ lục số II kèm theo Nghị quyết này)

6. Đối với 53.049,202 tỷ đồng còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đến nay chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án: đưa vào dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

(Chi tiết tại Phụ lục số III kèm theo Nghị quyết này)

Điều 3. Phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Phân bổ 1.208,188 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 183,188 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 1.025 tỷ đồng để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn. Chính phủ chỉ đạo rà soát, khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn để thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả.

(Chi tiết tại Phụ lục số IV kèm theo Nghị quyết này)
Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thủ tướng Chính phủ:

a) Giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội;

b) Giao dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia cho từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội;

c) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các nhiệm vụ, dự án quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 2 của Nghị quyết này.
2. Chính phủ chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án đầu tư hạ tầng ổn định đời sống nhân dân của xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải với số vốn 273 tỷ đồng của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15; Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc với số vốn 700 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn cho các dự án theo quy định.

3. Đối với số vốn 53.049,202 tỷ đồng quy định tại khoản 6 Điều 2 của Nghị quyết này, giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

a) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phê duyệt chủ trương đầu tư các nhiệm vụ, dự án với số vốn 15.746,187 tỷ đồng. Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chậm nhất tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp gần nhất;

b) Đối với số vốn 37.303,015 tỷ đồng, cho phép tiếp tục rà soát, đề xuất các nhiệm vụ, dự án. Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến để hoàn thiện thủ tục đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc sử dụng số vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định tại khoản 6 Điều 51 của Luật Đầu tư công. 

4. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư dẫn đến chậm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về phương án phân bổ số vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

5. Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả. 

Cho phép điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công và bố trí nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong các năm 2024, 2025 để hoàn thành các dự án theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

6. Đối với số ứng trước còn lại chưa thu hồi, ngân sách trung ương không bố trí thêm để hoàn trả. Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, chịu trách nhiệm cân đối trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đã được giao hoặc vốn ngân sách địa phương để thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước chưa thu hồi. Trường hợp các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề nghị sử dụng vốn ngân sách trung ương để thu hồi số vốn ứng trước thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương, Thủ tướng Chính phủ thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho từng nhiệm vụ, dự án trong tổng mức vốn của từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã được giao. Trường hợp các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương không thực hiện hoàn trả vốn ứng trước, không báo cáo chính xác, đầy đủ, kiên quyết không bố trí vốn ngân sách nhà nước để thu hồi vốn ứng trước, đồng thời kiểm điểm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan. Chính phủ báo cáo Quốc hội việc thực hiện tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (tháng 10 năm 2023).

7. Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, giám sát, kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này./.


Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2023.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ
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PUA VAO DU PHONG CUA KE HOACH PAU TU CONG TRUNG HAN VON NGAN SACH TRUNG UONG GIAI POAN
2021-2025
(Kém theo Nghi quyét s6 93/2023/QH15 ngay 22 thing 6 ndm 2023 ciia Quéc hdi)

Pon vi: Triéu déng

B0, co quan trung wong/dia

Trong do

Ho:an thién tha tuc, phé duyét chu
truong dau tw cac nhiém vy, du an

Ra soat, dé xuat cac nhiém vu, du dn

ST phuong Tong:cong Trong do Trong do
Tong so Vén trong | Vén nuéc Tong so Vén trong | Vén nuéc
nuéc ngoai nwoc ngoai
TONG SO 53.049.202| 15.746.187| 5.964.711| 9.781.476| 37.303.015| 12.332.081| 24.970.934
I |Bd,co quan trung wong 8.654.416| 1.180.000| 1.180.000 7.474.416| 7.237.676 236.740
2 |Bo Ké hoach va Pau tu 154.648 154.648 154.648
T 6 e e 240.111 20111)  100000] 140111
nong thon
4 |B6 Cong Thuong 393 393 393
5 |Bo Giao thong van tai 3.056.683]  1.180.000| 1.180.000 1.876.683| 1.864.254 12.429
6 |Bo6 Thong tin va Truyén thong 151.900 151.900 151.900
7 |B6 Khoa hoc va Cong nghé 4618 4618 4.618
9 [Boyi 196.744 196.744 112.544 84.200
10 E’giLao dong-Thwengbinhwa X4 | ¢ 50 e 1.994.628|  1.994.628
11 |Bo Tai nguyén va Moi truong 30.562 30.562 30.562
14 |Tap doan Dién Iyc Viét Nam 2.526.160 2.526.160  2.526.160
15 |Lién minh Hop tac xd Viét Nam 53.969 53.969 53.969
1g |Pamaun ly K cong nghe eac 244.000 244.000|  244.000
Hoa Lac
II |Pia phwong 6.122.277]  3.200.000] 3.200.000 2.922.277] 1.527.650| 1.394.627
Mién niii phia Bic 2.808.919| 1.700.000| 1.700.000 1.108.919| 1.105.166 3.753
1 |Ha Giang 70.566 70.566 70.566
2 |Tuyén Quang 15.000 15.000 15.000
3 |Cao Bing 4352 4352 4352
4 |Lang Son 417.462 417.462 413.709 3.753
5 |Hoa Binh 378.539 378.539 378.539
6 |Lai Chau 143.000 143.000 143.000
7 |biénBién 80.000 80.000 80.000
8 |SonLa 1.700.000[  1.700.000] 1.700.000
Dong bang song Hong 10.000 10.000 10.000
9  |Vinh Phiic 10.000 10.000 10.000
Bac Lrung Bo va Duyen s 125.218 125.218|  125.218
mién Trung
10 |Nghé An 37.924 37.924 37.924
11 |Quang Binh 66.453 66.453 66.453
12 |Quang Ngii 19.606 19.606 19.606
13 |Ninh Thuin 1.235 1.235 1.235
Déng Nam Bp 2.900.874| 1.500.000| 1.500.000 1.400.874 10.000| 1.390.874
14 | Thanh phd H6 Chi Minh 1.222.874 1.222.874 1.222.874
15 |Binh Phudc 1.500.000[  1.500.000] 1.500.000
16 |BaRia - Viing Tau 178.000 178.000 10.000 168.000
Déng bing song Ciru Long 277.266 277.266|  277.266
17 |An Giang 48.415 48.415 48.415
18 |Pong Thap 220.000 220.000 220.000
19 |CaMau 8.851 8.851 8.851
S6 von chwa dwge Qudc hji
I |phin bd cho cic bd, co quan 38.272.509] 11.366.187| 1.584.711| 9.781.476| 26.906.322 3.566.755| 23.339.567
trung wong, dia phwong
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PHAN BO VON NGAN SACH TRUNG UONG CON LAI NAM 2023 CUA CAC CHUONG TRINH
MUC TIEU QUOC GIA

(Kém theo Nghi quyét s6 93/2023/QH15 ngay 22 thang 6 ndm 2023 ciia Quéc hoi)

Don vi tinh: triéu d&ng

1. CHUONG TRINH

MTQG PHAT TRIEN .
Tf)NG CONG 02 CHUONG KINH TE - XA HOI iﬁgg‘gg ;RU.I;I\ICI;
TRINH MUC TIEU QUOC GIA | VUNG PONG BAO X il
Ao .| NONG THON MOI
STT CACDON VI DAN TQC THIEU SO
) VA MIEN NUI
PTPT PTPT PTPT PTPT
Téng |(vén trong | (von nwée Téng | (vén trong Téng (vén nwée
nwéc) ngoai) nwoc) ngoai)
TONG CONG 1.208.188| 183.188| 1.025.000 183.188| 183.188| 1.025.000( 1.025.000
A | Bd, co quan trung wong 183.188| 183.188 183.188| 183.188
1 | B6 Gido duc va Pao tao 92.765|  92.765 92.765 92.765
| B0 Vi hiod, Thethan 53 20.108] 20108 20.108]  20.108
Du lich
3 | Uy ban Dan toc 67.027|  67.027 67.027 67.027
g [~ et Hoptcea 3288  3.288 3.288 3.288
Viét Nam
B | Pia phwong 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000
1| Tuyén Quang 82.682 82.682 82.682 82.682
2| Phu Tho 91.051 91.051 91.051 91.051
3| Bic Giang 35.466 35.466 35.466 35.466
4| Lai Chau 30.592 30.592 30.592 30.592
5| Dién Bién 79.934 79.934 79.934 79.934
6| Nghé An 121.030 121.030 121.030]  121.030
7| Ha Tinh 82.557 82.557 82.557 82.557
8| Quang Nam 75.562 75.562 75.562 75.562
9| PhuYén 42.586 42.586 42.586 42.586
10| Binh Thuan 53.453 53.453 53.453 53.453
11| Pak Nong 67.068 67.068 67.068 67.068
12| GiaLai 45334 45334 45334 45334
13| Kon Tum 31.594 31.594 31.594 31.594
14| Binh Phudc 55.826 55.826 55.826 55.826
15| Séc Tring 82.932 82.932 82.932 82.932
16| CaMau 47.333 47333 47333 47333
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